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BÁO CÁO
Tổng kết việc thi hành Thông tư số 01/2010/TT-BNG của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ngày 15 tháng 07 năm 2010 hướng dẫn sử dụng biểu tượng quốc gia
 và nghi thức Nhà nước tổ chức một số hoạt động đối ngoại tại cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 
___

	Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 
Cục Lễ tân Nhà nước và Phiên dịch đối ngoại đã tiến hành tổng kết thi hành Thông tư số 01/2010/TT-BNG của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ngày 15 tháng 07 năm 2010 hướng dẫn sử dụng biểu tượng quốc gia và nghi thức Nhà nước tổ chức một số hoạt động đối ngoại tại cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (Thông tư số 01/2010/TT-BNG). Kết quả như sau:
	I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT
	1. Bối cảnh
	Thông tư số 01/2010/TT-BNG được ban hành trong bối cảnh nước ta đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, yêu cầu về chuẩn hóa việc sử dụng biểu tượng quốc gia và nghi thức Nhà nước tổ chức hoạt động đối ngoại tại các cơ quan đại diện ngày càng cao. Đây là văn bản pháp lý đầu tiên của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thống nhất việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghi thức Nhà nước tổ chức các hoạt động đối ngoại tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
	Trong hơn 15 năm qua, bối cảnh quốc tế có nhiều biến đổi: xu thế toàn cầu hóa, sự phát triển mạnh mẽ của ngoại giao văn hóa, ngoại giao công chúng, yêu cầu tăng cường quảng bá hình ảnh quốc gia, đòi hỏi hoạt động đối ngoại phải chuyên nghiệp, chuẩn mực hơn. Đồng thời, nhiều văn bản quy phạm pháp luật là căn cứ ban hành Thông tư đã được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới có nhiều điều chỉnh như Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài (2017), Nghị định số 18/2022/NĐ-CP ngày 18/02/2022 của Chính phủ về Nghi lễ đối ngoại, cùng các văn bản liên quan quy định về sử dụng biểu tượng quốc gia, nghi thức Nhà nước tổ chức các hoạt động đối ngoại.
	2. Quá trình thực hiện tổng kết
	Nhằm rà soát để sửa đổi toàn diện Thông tư số 01/2010/TT-BNG phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và điều kiện, tính chất của địa bàn nơi đặt trụ sở cơ quan đại diện, ngày 13/3/2025, Cục Lễ tân Nhà nước và Phiên dịch đối ngoại đã có công điện số 191/LT-NC ngày 09/12/2024 gửi các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đề nghị rà soát, đánh giá tình hình triển khai Thông tư, nêu những vướng mắc, bất cập và đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung. Cục đã nhận được ý kiến của 28 cơ quan đại diện.
	II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
	1. Việc tổ chức thi hành Thông tư số 01/2010/TT-BNG:
	Ngay sau khi ban hành, Thông tư 01/2010/TT-BNG được phổ biến tới các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Các cơ quan đã triển khai thực hiện đồng bộ, bảo đảm sự trang nghiêm, thống nhất trong việc treo Quốc kỳ, Quốc huy, bố trí ảnh, tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức lễ Quốc khánh, lễ tang, lễ tiếp khách và các nghi thức đối ngoại khác.
	Bộ Ngoại giao đã tích cực hỗ trợ các cơ quan đại diện triển khai thực hiện Thông tư thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn trực tuyến và công tác thanh tra, kiểm tra. 
	 Nhờ vậy, phần lớn các cơ quan đại diện khẳng định không có khó khăn lớn khi áp dụng quy định của Thông tư, các quy định cơ bản phù hợp và khả thi.
	2. Kết quả thi hành Thông tư số 01/2010/TT-BNG
	2.1. Tình hình triển khai Thông tư:
		Thông tư số 01/2010/TT-BNG đã phát huy vai trò là cơ sở pháp lý 
quan trọng để các cơ quan đại diện ta ở nước ngoài triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, quy chuẩn việc sử dụng các biểu tượng quốc gia (quốc huy, quốc kỳ, quốc ca, quốc thiều), ảnh, tượng lãnh tụ và nghi thức nhà nước tổ chức một số hoạt động đối ngoại, bảo đảm tính trang nghiêm, tôn trọng luật pháp sở tại, thông lệ quốc tế, đặc biệt khi tiến hành các nghi thức trong tổ chức hoạt động đối ngoại tại cơ quan đại diện, góp phần nâng cao hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. 
	Thông tư cũng góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ ngoại giao về vai trò, ý nghĩa của biểu tượng quốc gia, nghi thức nhà nước trong tổ chức hoạt động đối ngoại, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc phối hợp với sở tại.
	2.2. Một số khó khăn, vướng mắc:	
	Qua tổng hợp ý kiến từ 28 cơ quan đại diện, một số khó khăn, bất cập được nêu như sau:
	- Vấn đề kỹ thuật và quy chuẩn biểu tượng quốc gia: Một số cơ quan đại diện đề nghị chuẩn hóa mã màu Quốc kỳ, Quốc huy để bảo đảm tính thống nhất (ĐSQ Áo); cung cấp file gốc độ phân giải cao để in ấn chất lượng (ĐSQ Nhật Bản, Hungary); có hướng dẫn cụ thể về kích thước, chất liệu Quốc huy, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh (ĐSQ Ai Cập).
	-  Quy định về treo Quốc kỳ chưa linh hoạt: Khác biệt tỷ lệ cờ giữa Việt Nam (2:3) và sở tại (ví dụ: Ca-ta 11:28, Canada 1:2) gây chênh lệch, mất cân đối khi treo cùng (ĐSQ Ca-ta, TLSQ Vancouver); quy định treo cờ trong tòa nhà văn phòng khó áp dụng tại địa bàn phức tạp, có hoạt động chống phá (TLSQ Houston).
- Nghi thức trong phòng tiếp khách và sự kiện đối ngoại: Chưa rõ việc bố trí quốc kỳ nước tiếp nhận trong phòng tiếp khách (ĐSQ Myanmar); Quy định vị trí cờ Việt Nam bên trái ảnh, tượng Bác dẫn đến hình ảnh chụp ảnh ngoại giao chưa phù hợp (ĐSQ Myanmar); Thiếu hướng dẫn về phông sân khấu, trang trí hội trường, khánh tiết (TLSQ Luông Pha Băng, Angola).
	- Ứng dụng công nghệ và không gian số: Một số cơ quan đại diện đề nghị hướng dẫn sử dụng biểu tượng quốc gia trên trang web, mạng xã hội (ĐSQ Tây Ban Nha); xây dựng kho dữ liệu số trực tuyến cung cấp biểu tượng quốc gia, tài liệu hướng dẫn (Hungary, Ca-ta).
	- Các lĩnh vực chưa được đề cập hoặc còn khoảng trống pháp lý: Chưa có hướng dẫn về hoạt động đối ngoại Đảng, Quốc hội, đối ngoại nhân dân (TLSQ Quảng Châu); chưa có quy định về treo cờ ASEAN tại cơ quan đại diện, tại hội trường tổ chức hội nghị, mít-tinh (ĐSQ Ấn Độ); chưa có quy định về ứng xử trong tình huống sự cố lễ tân (ĐSQ Chi-lê).
	III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ	
	Trên cơ sở tổng hợp, nghiên cứu kiến nghị của các cơ quan đại diện (phụ lục kèm theo), để phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, chức năng nhiệm vụ của Bộ (việc chuẩn hóa mã màu quốc kỳ và cung cấp quốc huy, quốc huy chuẩn thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và thực tiễn triển khai công tác đối ngoại tại các cơ quan đại diện trong bối cảnh mới, Cục Lễ tân Nhà nước và Phiên dịch đối ngoại xác định một số phương hướng xây dựng dự thảo Thông tư mới như sau:
	- Rà soát, cập nhật, điều chỉnh nội dung Thông tư phù hợp với các quy định liên quan hiện hành;
	- Bổ sung, điều chỉnh một số quy định trên cơ sở đề nghị của các cơ quan đại diện như nêu ở trên: bổ sung các nguyên tắc chung đối với Quốc kỳ Việt Nam trong đó bao gồm nội dung hướng dẫn xử lý khi treo cùng cờ nước sở tại có tỷ lệ khác biệt; bổ sung quy định về treo cờ ASEAN; hướng dẫn cụ thể treo Quốc kỳ trong phòng khách có ảnh hoặc tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh;
	- Bổ sung phụ lục hình ảnh minh họa cụ thể các quy định lễ tân liên quan đến treo cờ, trang trí khánh tiết không gian tổ chức hoạt động đối ngoại.
Cục Lễ tân Nhà nước và Phiên dịch đối ngoại kính báo cáo Lãnh đạo Bộ./. 

	Nơi nhận:
· Như trên;
· Lưu: VP.
	KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG



Châu Mai Anh




















Phụ lục 1: Ý kiến của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài


	TT
	Đơn vị
	Ý kiến

	1. 
	ĐSQ VN tại Áo
	- Có quy định cụ thể về mã màu Quốc kỳ, Quốc huy theo các bảng mã màu thông dụng (bảng mã màu HEX code, RGB code, CMYK và Pantone), đảm bảo việc sử dụng chuẩn xác, thống nhất mã màu trên Quốc huy, Quốc kỳ.
- Cân nhắc sửa lại điểmb, khoản 1, Điều 12 về treo Quốc kỳ Việt Nam cùng với Quốc kỳ có kích thước, tỷ lệ khác biệt, đảm bảo phù hợp và linh hoạt trong thực tiễn.
- Cân nhắc bổ sung quy định thiết kế và thành phần bộ bát đĩa, vật dụng chiêu đãi đối ngoại có in hình Quốc huy/biểu tượng văn hóa quốc gia (hoa, trống đồng…), sử dụng với từng đối tượng khách cụ thể.

	0. 
	ĐSQ VN tại Nhật Bản
	Cung cấp file gốc có độ phân giải cao các biểu tượng quốc gia để CQĐD có thể tải và in tại sở tại đảm bảo chất lượng hình ảnh

	0. 
	TLSQ VN tại Quảng Châu
	- Bổ sung các hướng dẫn cho công tác đối ngoại của đảng và quốc hội (như việc sử dụng đảng kỳ, biểu tượng búa liềm…)
- Cân nhắc sửa đổi linh hoạt về chất liệu của biển hiệu (quy định tại khoản 2, Điều 7 “biển hiệu làm bằng đồng, mạ vàng, chữ khắc chìm màu đỏ”

	0. 
	TLSQ VN tại Houston, Texas
	Cân nhắc áp dụng linh hoạt nội dung quy định tại Điều 10 về việc treo Quốc kỳ tại trụ sở cơ quan đại diện ở địa bàn phức tạp, tập trung các tổ chức phản động lưu vong có nhiều hoạt động chống phá

	0. 
	ĐSQ VN tại Hungary
	- Xây dựng hệ thống trực tuyến số hóa các biểu tượng quốc gia để CQĐD có thể tải xuống sử dụng khi cần.

	0. 
	ĐSQ VN tại Mi-an-ma
	- Chưa nêu rõ việc có bố trí cờ nước tiếp nhận bên cạnh cờ Việt Nam hay không, dẫn đến việc các CQĐD thực hiện không thống nhất (một số CQĐD bố trí cả quốc kỳ sở tại, một số chỉ để quốc kỳ Việt Nam. 
- Việc quy định quốc kỳ Việt Nam đặt bên trái ảnh/tượng Bác dẫn đến việc khi chụp ảnh, quốc kỳ Việt Nam sẽ ở phía sau khách chính. Điều này có thể là nguyên nhân một số CQĐD của ta đặt quốc kỳ Việt Nam bên phải ảnh/tượng Bác cùng phía với chủ chính (khác với quy định tại Điều 11)
- Do tình hình sở tại bất ổn, và không gian trụ sở ĐSQ và nhà riểng Đái sứ không thuận lợi để thực hiện các quy định của Thông tư 01 liên quan đến treo quốc kỳ Việt Nam, ĐSQ không bố trí cột cờ treo quốc kỳ trong khuôn viên trước mặt tiền toàn nhà trụ sở và nhà riêng Đại sứ
- Cung cấp mẫu ảnh/tượng Bác thống nhất để trang trí tại các CQĐD

	0. 
	ĐSQ VN tại Srilanka
	Điều 18. 19: Hướng dẫn chi tiết  và có phụ lục minh họa về treo cờ tang, bài trí khánh tiết phòng mở sổ tang

	0. 
	ĐSQ VN tại Ca-ta
	- Chênh lệch về tỷ lệ cờ giữa VN và nước sở tại: Tỷ lệ Quốc kỳ của nước sở tại (Ca-ta) là 11:28, chiều dài lớn hơn gấp đôi chiều rộng, do đó khi treo cùng Quốc kỳ Việt Nam sẽ dài hơn tương đối so với Quốc kỳ VN có cùng kích thước chiều rộng
Hướng dẫn xử lý đối với việc treo Quốc kỳ Việt Nam cùng với cờ có kích thước khác biệt nhiều.
- Gửi bản tổng phổ Quốc ca kèm đĩa CD, USB để sử dụng trong các lễ tiết quan trọng của CQĐD.

	0. 
	TLSQ VN tại Vancouver
	- Kích thước, tỷ lệ cờ giữa VN và nước sở tại khác biệt nhau, do đó khi treo cùng nhau có sự chênh lệch về chiều cao và kích thước cờ
- Hướng dẫn xử lý đối với việc treo Quốc kỳ Việt Nam cùng với cờ có kích thước khác biệt 

	0. 
	ĐSQ VN tại Mexico
	- Xây dựng bộ tài liệu minh họa gồm hình ảnh thực tế, video mô phỏng các nghi thức và cách thức sử dụng biểu tượng quốc gia trong các tình huống cụ thể.

	0. 
	ĐSQ VN tại Angola
	Cung cấp thông tin địa chỉ mua các vật dụng trang trí khánh tiết

	0. 
	ĐSQ VN tại Ai Cập
	- Chuẩn hóa kích thước, màu sắc và kiểu dáng thiết kế chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh (tranh, tượng, phù điêu) để thống nhất sử dụng tại CQĐD.
- Quy định rõ kích thước, chất liệu của Quốc huy treo tại trụ sở CQĐD, Nhà riêng ĐS.

	0. 
	ĐSQ VN tại Ấn Độ
	Bổ sung hướng dẫn về nguyên tắc treo cờ ASEAN tại trụ sở cơ quan đại diện, trên sân khẩu, phòng họp trong không gian tổ chức các hoạt động đối ngoại

	0. 
	TLSQ VN tại Luông-pha-bang
	- Hướng dẫn chi tiết nội dung và hình thức phông sân khấu tại không gian tổ chức các hoạt động đối ngoại ở sở tại.


	0. 
	ĐSQ VN tại Tây Ban Nha
	- Hướng dẫn sử dụng biểu tượng quốc gia trên không gian mạng (trang web, mạng xã hội);
- Cập nhật sổ tay lễ tân hướng dẫn các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

	0. 
	ĐSQ VN tại LB Nga
	Không có ý kiến

	0. 
	ĐSQ VN tại Chi lê
	Bổ sung quy định về ứng xử trong các tình huống phát sinh hoặc sự cố trong nghi thức lễ tân ngoai giao


	0. 
	ĐSQ VN tại Nigeria
	Không có gì vướng mắc


	0. 
	TLSQ VN tại Battambang-Campuchia
	

	0. 
	ĐSQ VN tại New Zealand
	

	0. 
	ĐSQ VN tại Trung Quốc

	

	0. 
	TLSQ VN tại Thượng Hải
	

	0. 
	ĐSQ VN tại Triều Tiên
	

	0. 
	ĐSQ VN tại Algeria
	

	0. 
	ĐSQ VN tại Mô-dăm-bích
	

	0. 
	ĐSQ VN tại Đan Mạch
	

	0. 
	ĐSQ VN tại Bỉ
	

	0. 
	ĐSQ VN tại Slovakia
	















Phụ lục 2: Đề xuất, kiến nghị của các cơ quan đại diện 
	
	Đề xuất, kiến nghị
	Cơ quan đại diện

	1.
	Vấn đề kỹ thuật và quy chuẩn biểu tượng quốc gia: 
- Chuẩn hóa mã màu Quốc kỳ, Quốc huy (HEX, RGB, CMYK, Pantone) để bảo đảm tính thống nhất;
-  Cung cấp file gốc độ phân giải cao để in ấn chất lượng; 
- Có hướng dẫn cụ thể về kích thước, chất liệu Quốc huy, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

	ĐSQ tại Áo; 
ĐSQ tại Nhật Bản; ĐSQ tại Hungary; 
ĐSQ tại Ai Cập.

	2
	Quy định linh hoạt về treo Quốc kỳ đối với một số trường hợp:
- Khác biệt tỷ lệ cờ giữa Việt Nam (2:3) và sở tại (ví dụ: Ca-ta 11:28, Canada 1:2) gây chênh lệch, mất cân đối khi treo cùng;
- Quy định treo cờ trong tòa nhà văn phòng khó áp dụng tại địa bàn phức tạp, có hoạt động chống phá .
	
	
	ĐSQ tại Ca-ta 
TLSQ Vancouver
TLSQ Houston

	3
	Hướng dẫn chi tiết về trang trí khánh tiết trong phòng tiếp khách và không gian tổ chức hoạt động đối ngoại 

	ĐSQ tại Myanmar
TLSQ tại Luông Pha Băng, 
ĐSQ tại Angola

	4
	Ứng dụng công nghệ và không gian số: 
- hướng dẫn sử dụng biểu tượng quốc gia trên trang web, mạng xã hội.
- xây dựng kho dữ liệu số trực tuyến cung cấp biểu tượng quốc gia, tài liệu hướng dẫn 

	ĐSQ tại Tây Ban Nha;
ĐSQ tại Hungary; ĐSQ tại Ca-ta.


	5
	Bổ sung các nội dung chưa được đề cập hoặc còn khoảng trống pháp lý: 
- Chưa có hướng dẫn về hoạt động đối ngoại Đảng, Quốc hội, đối ngoại nhân dân ; 
- Chưa có quy định về treo cờ ASEAN tại cơ quan đại diện, tại hội trường tổ chức hội nghị, mít-tinh; 
- Chưa có quy định về ứng xử trong tình huống sự cố lễ tân.

	TLSQ tại Quảng Châu;
ĐSQ tại Ấn Độ;
ĐSQ tại Chi-lê
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